PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

- Kỳ Hoa và các vùng lân cận có tốc độ phát triển khá nhanh, có điều kiện kinh tế khá tốt. Dân số tăng nhanh nên cần tạo quỹ đất dân cư mới, đáp ứng nhu cầu tách hộ cho người dân xã, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân trong xã và khu vực lân cận.

- Thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đoạn qua xã Kỳ Hoa có chiều dài 6,633 km. Diện tích ảnh hưởng 877.022,8 m2 của 526 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức gồm các thôn: Xuân Dục, Trung Đức, Tân Thắng, Tấn Sơn, Trung Thượng, Đồng Văn, Hoa Đông, Hoa Tân, Hoa Trung, Hoa Thắng.

- Các thôn có đất ở ảnh hưởng gồm: Tấn Sơn, Tân Thắng, Hoa Tân, Hoa Thắng;

Trong đó:

- Số hộ có đất ở và nhà ở bị ảnh hưởng: 97 hộ, trong đó có 6 hộ có đất nhưng chưa làm nhà;

- Số hộ thuộc thế hệ thứ 2,3 trong gia đình đã xây dựng gia đình ở chung với bố mẹ: 15 hộ;

- Số hộ có đất NN bị ảnh hưởng: 429 hộ;

Do vậy UBND xã Kỳ Hoa đã có chủ trương lập Quy hoạch tổng mặt bằng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa tỷ lệ 1/500 nhằm bố trí đất ở cho các hộ dân phải di dời giải phóng mặt bằng, sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tiết kiệm nhất và đảm bảo vệ sinh cảnh quan môi trường đô thị.

Vì những lý do trên, việc lập Quy hoạch tổng mặt bằng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa tỷ lệ 1/500 là rất cần thiết.
II. Cơ sở thiết kế quy hoạch
1. Các cơ sở pháp lý

-  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

- Thực hiện Văn bản số 5237/UBND-GT1 ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh về việc khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh;

- Căn cứ Văn bản số 3378/SXD-QHKT2 ngày 11/7/2025 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch các khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;
- Căn cứ Văn bản số 3778/SXD-QHKT9 ngày 30/7/2025 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
- Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, ngành liên quan.

2. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng
- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD ban hành kèm theo thông tư số: 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2023/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị - TCVN 13592:2022;

- TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 13606:2023 Cấp nước-mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng;

Và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành khác…....
3. Các nguồn tài liệu, số liệu

- Số liệu điều tra tổng hợp hiện trạng do chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cung cấp.

- Các quy hoạch chuyên ngành, dự án khác có liên quan đến địa bàn khu vực nghiên cứu.

- Các tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Các số liệu dân số, địa chất thủy văn, các thông số tiềm năng phát triển tự nhiên, tiềm lực xã hội khu vực dự án.

- Bản đồ địa chính khu đất và sơ đồ vị trí liên hệ vùng.

- Hồ sơ khảo sát địa hình.

- Và các tài liệu, số liệu và các văn bản pháp lý có liên quan.

PHẦN II

VỊ TRÍ, PHẠM VI RANH GIỚI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
I. Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch
1. Vị trí: 

Khu đất lập quy hoạch thuộc thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Phạm vi ranh giới

+ Phía Đông: giáp đất nông nghiệp;


+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu;


+ Phía Bắc: giáp khu dân cư hiện hữu;


+ Phía Nam: giáp khu dân cư hiện hữu;
3. Quy mô lập quy hoạch: 49.336,00 m2.

II. Phân tích, đánh giá hiện trạng
1. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên:

a. Địa hình:

- Kỳ Hoa là xã có địa hình tương đối phức tạp. Đồi núi chiếm khoảng ¾ diện tích tự nhiên. Địa hình nghiêng dần theo hướng từ Tây xuống Đông Bắc. Phía Tây và phía Nam có các dãy núi với độ cao từ 350-900m so với mực nước biển và một số vùng đồi đất chuyển tiếp, phía Đông Bắc có địa hình tương đối bằng phẳng là địa bàn phân bố chủ yếu khu dân cư và đất trồng lúa. Cao độ chia làm 3 cấp: khu vực vùng núi cao độ từ 150-900m, gò đồi cao độ từ 10-150m và khu vực đồng bằng cao độ từ 3-10m so với mặt nước biển.

- Kỳ Hoa là một xã bán sơn địa, thuộc vùng phía nam của tỉnh Hà Tĩnh, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh 54 km về phía Nam.

- Khu kinh tế cảng Vũng Áng là vùng kinh tế công nghiệp trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh nằm cách xã Kỳ Hoa khoảng 13km về phía Đông Nam;

b. Khí hậu, thủy văn:
Thời tiết ở xã Kỳ Hoa mang đặc trưng chung của khí hậu Hà Tĩnh. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu khắc nghiệt. Mùa khô nắng nóng (gió Lào), mùa mưa thường có gió bão kéo theo mưa lớn gây lũ lụt. Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 26,5oC, tháng cao nhất 35-37oC, tháng thấp nhất từ 8-10oC, độ ẩm không khí 70% trở lên. Các mùa được phân bố cụ thể như sau:

+ Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng mưa trung bình trên 2000 mm, vào đầu  mùa này thường có gió bão kèm theo mưa lớn, đây cũng là mùa gây ngập lụt.

+ Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, đây là mùa nắng gắt, thường có gió tây nam nóng và khô, lượng nước bốc hơi lớn, đặc biệt vào tháng 6 đến tháng 8 lượng mưa rất ít, chỉ đạt 8 - 12% tổng lượng mưa cả năm.

* Thuỷ văn:

Xã có nguồn nước mặt khá dồi dào được lấy từ thượng nguồn Sông Trí và Hồ Kim Sơn, Hồ Đá Cát chất lượng nước tốt, trữ lượng tương đối lớn. Tuy vậy trữ lượng nước chỉ đạt 60% cho phục vụ sản xuất nông nghiệp do hệ thống kênh dẫn chưa được đầu tư đồng bộ.

Nguồn nước ngầm của xã tương đối dồi dào, mực nước ngầm thay đổi phụ thuộc vào lượng mưa trong năm. Trung bình có độ sâu từ 2 đến 4m.

Hệ thống tưới tiêu được phân phối từ các kênh chính dẫn nước từ thượng nguồn Sông Trí và Hồ Kim Sơn, Hồ Đá Cát;

* Môi trường:

Hiện tại chưa có hiện tượng ô nhiểm môi trường lớn, tuy nhiên tình trạng xả rác thải sinh hoạt và nông nghiệp ngày càng làm ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái. Việc thu gom, xử lý rác thải người dân vẫn đang tự xử lý theo các hình thức đốt hoặc chôn lấp.

2. Phân tích, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch

2.1 Hiện trạng sử dụng đất: 

Hiện trạng đất khu vực quy hoạch đang là đất sản xuất nông nghiệp, đất thể dục thể thao.
2.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

+ Giao thông đối ngoại: Có đường dân sinh bê tông xi măng rộng khoảng 3,5m đấu nối với đường Quốc lộ 12C ở hướng tây; đường nội đồng bằng bê tông xi măng rộng 2,5m ở hướng Đông.

+ Giao thông đối nội: Trong khu quy hoạch chưa có đường giao thông.
d. Thoát nước:

+ Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước, đang chảy tràn ra ruộng.
e. Cấp điện:

Nguồn điện: Khu vực quy hoạch có đường điện 35kV đi qua, di dời đường điện phù hợp với quy hoạch, xây dựng trạm biến áp cung cấp điện cho khu dân cư trong khu vực quy hoạch.

f. Cấp nước:

Khu vực quy hoạch chưa có đường ống cấp nước sạch.
g. Hiện trạng hạ tầng xã hội, lao động, dân cư

+ Khu vực quy hoạch chưa có dân cư sinh sống.
+ Khu vực quy hoạch chưa có hạ tầng xã hội.
3. Mối quan hệ của khu đất với tổng thể kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
Khu vực quy hoạch đang là đất sản xuất nông nghiệp, đất thể dục thể thao.
Vị trí khu đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và định hướng tổ chức không gian cảnh quan theo hướng phát triển khu dân cư. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ khu vực chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Khu đất có môi trường ổn định, hệ thống thoát nước ra ruộng.
4. Các yêu cầu, định hướng tại quy hoạch cấp trên (Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) đối với khu đất lập quy hoạch tổng mặt bằng.
Căn cứ quy hoạch chung của xã Kỳ Hoa. 
PHẦN III

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH
I. Phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan
1. Quan điểm và nguyên tắc quy hoạch
- Xây dựng khu vực quy hoạch có hạ tầng kỹ thuật phù hợp và có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

- Kết hợp các chức năng sử dụng đất hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.
- Tuân thủ các quy hoạch hạ tầng đi qua khu đất quy hoạch.

- Cập nhật các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt thuộc khu đất quy hoạch.

- Gắn kết mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của đồ án với mạng lưới hạ tầng hiện có của khu vực tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

- Tôn trọng địa hình, cảnh quan tự nhiên hiện có, hạn chế tối đa việc phá dỡ và di chuyển công trình hiện hữu.
- Phân khu chức năng rõ ràng, đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện sử dụng.
- Tạo dựng bộ mặt cảnh quan hoàn chỉnh, đảm bảo khả năng gắn kết với khu vực xung quanh.
2. Phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan
- Nguyên tắc là phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên (Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết), phải kết hợp hài hòa khu vực hiện hữu và khu vực quy hoạch mới. Đặc biệt phải tạo ra sự kết nối chặt chẽ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có, mang lại sự hài hòa không gian cảnh quan.

- Xây dựng các trục giao thông phù hợp với các tuyến đường hiện hữu để hạn chế tối đa việc phá dỡ và di chuyển công trình hiện hữu.
- Kết hợp các chức năng sử dụng đất hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương.
II. Bố trí tổng mặt bằng các công trình
Xây dựng 4 tuyến đường giao thông rộng 12m, một tuyến đường rộng 13,0m; phù hợp với các tuyến đường hiện hữu. chia khu đất quy hoạch thành các phân khu chức năng: Khu đất ở, khu xây dựng nhà văn hóa, khu đất bố trí cây xanh và khu đất bố trí hạ tầng kỹ thuật.
III. Xác định cơ cấu, chức năng sử dụng đất
Căn cứ các chỉ tiêu kỹ thuật và các quy định trong quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan, các quy hoạch đã được phê duyệt, điều kiện hiện trạng về tự nhiên, các công trình hiện trạng, bố trí tổng mặt bằng các công trình với các tuyến đường, các phân khu chức năng với diện tích như bảng cân bằng đất đai.
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
	TT
	Chức năng sử dụng
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	

	1
	Đất ở phân lô
	26.766,00
	54,25

	2
	Đất Nhà văn hóa
	4.308,10
	8,73

	3
	Đất giao thông
	14.333,80
	29,06

	4
	Đất cây xanh công cộng
	2.224,50
	4,51

	5
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	621,60
	1,26

	6
	Đất rãnh thoát nước phía sau
	1.082,00
	2,19

	 
	Tổng cộng
	49.336,00
	 


Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất ở dân cư nông thôn
	STT
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng
	Diện tích
	Mật độ xây dựng tối đa
	Tầng cao tối đa
	Hệ số sử dụng đất
	Số lô

	
	
	
	(m2) 
	(%)
	(tầng)
	 (lần)
	(lô)

	I
	ONT
	Đất ở dân cư nông thôn
	26.766,00
	 
	 
	 
	96

	1
	ONT1
	Đất ở dân cư nông thôn 01
	825,60
	65
	5
	0,65÷3,25
	3

	2
	ONT2
	Đất ở dân cư nông thôn 02
	820,00
	65
	5
	0,65÷3,25
	3

	3
	ONT3
	Đất ở dân cư nông thôn 03
	1.932,00
	65
	5
	0,65÷3,25
	7

	4
	ONT4
	Đất ở dân cư nông thôn 04
	3.832,00
	65
	5
	0,65÷3,25
	14

	5
	ONT5
	Đất ở dân cư nông thôn 05
	6.132,00
	65
	5
	0,65÷3,25
	22

	6
	ONT6
	Đất ở dân cư nông thôn 06
	3.066,00
	65
	5
	0,65÷3,25
	11

	7
	ONT7
	Đất ở dân cư nông thôn 07
	1.977,50
	65
	5
	0,65÷3,25
	7

	8
	ONT8
	Đất ở dân cư nông thôn 08
	5.083,80
	65
	5
	0,65÷3,25
	18

	8
	ONT9
	Đất ở dân cư nông thôn 09
	3.097,10
	65
	5
	0,65÷3,25
	11

	II
	 
	Đất khác
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	NVH
	Đất Nhà văn hóa
	    4.308,10 
	-
	-
	-
	-

	2
	DGT
	Đất giao thông
	   14.333,80 
	-
	-
	-
	-

	3
	CX
	Đất cây xanh công cộng
	    2.224,50 
	-
	-
	-
	-

	4
	HTKT
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	       621,60 
	-
	-
	-
	-

	5
	MC
	Đất rãnh thoát nước phía sau
	    1.082,00 
	-
	-
	-
	-


IV. Phương án quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quy hoạch
1. Quy hoạch mạng lưới giao thông

1.1 Quy trình quy phạm áp dụng

Thiết kế quy hoạch hệ thống giao thông áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình hiện hành  của Việt Nam:

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2023/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô  TCVN 4054-2005;

- TCVN 13592-2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm TCCS 38:2022/TCĐBVN;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng TCCS 39:2022/TCĐBVN;

- TCVN 13606 2023: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế;

Và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành khác…...

1.2 Giải pháp quy hoạch hệ thống giao thông và các thông số kỹ thuật

a/ Quy hoạch hệ thống giao thông

- Mạng lưới đường quy hoạch bao gồm đường trục chính và các đường kết nối với đường trục chính và các điểm đấu nối với các đường hiện hữu.

- Thiết kế quy hoạch giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng và kết nối với bên ngoài, đảm bảo mỹ quan và các tiêu chuẩn về kinh tế, kỹ thuật.
b/ Quy mô thiết kế đường giao thông 

	TT
	Tên mặt cắt
	Quy mô mặt cắt ngang giao thông (m)
	Chiều dài

	
	
	Mặt đường
	Vỉa hè
	Nền đường
	(m)

	1
	Mặt cắt 1-1
	6,0
	2x3,0
	12,0
	976,50

	2
	Mặt cắt 2-2
	6,0
	3,0+4,0
	13,00
	    228,50

	Tổng
	  1.205,00


1.3. Cắm mốc hệ thống giao thông
Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc đường đỏ tỷ lệ 1/500;
Toạ độ y và x của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới toạ độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ toạ độ quốc gia;
Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 theo hệ cao độ Nhà nước;
Vị trí các mốc thiết kế được xác định trên cơ sở toạ độ y và x của các mốc thiết kế, kết hợp với toạ độ của các mốc cố định (bê tông) trong lưới đường chuyền cấp II của hệ toạ độ đo đạc trong bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500.

2. Quy hoạch chiều cao và thoát nước

2.1 Cao độ san nền

Hiện trạng địa hình: 

- Hiện trạng đất khu vực quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp, đất thể dục thể thao, do đó địa hình tương đối thấp, nhưng bằng phẳng. 

Giải pháp thiết kế:

- Các cao độ được khống chế trên cơ sở điều tra cốt ngập lụt với tần suất 2,0% theo Quy chuẩn 01/2021 và hiện trạng địa hình khu vực, cao độ các tuyến đường đã xây dựng hiện có; cao độ dân cư thuộc tiếp giáp bên khu đất; Kết nối hài hòa phù hợp tổng thể.

- Cao độ khống chế phải đảm bảo không ngập lụt, phù hợp được với cao độ các tuyến đường hiện trạng quan trọng khác theo tiêu chí với giá thành xây dựng thấp nhất, hợp lý nhất, khớp nối phù hợp với hiện trạng.

2.2 Thoát nước 

- Hướng thoát nước về cơ bản tuân theo đặc điểm thoát nước của địa hình của vùng.
- Thoát nước trong khu vực gồm nước mưa tự thoát về hạ lưu.
- Thoát nước trong khu vực gồm thoát nước mặt đường, thoát nước sinh hoạt thiết kế mương bê tông cốt thép có nắp đậy.

- Điều chỉnh mương thoát nước hiện trạng cho phù hợp với thực tế sau khi quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Cống qua đường: Sử dụng BTCT.
	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Rãnh thoát nước phía sau
	m
	1.082,00

	2
	Rãnh thoát nước mặt đường
	m
	2.229,00

	3
	Cống thoát nước
	cái
	13,00


3. Định hướng phát triển mạng lưới điện

3.1. Hiện trạng

- Có đường dây 35kV chạy gần khu quy hoạch. 
3.2 Giải pháp cấp điện:
Mạng lưới cấp điện:

- Di dời đường điện 35kV chạy trong khu quy hoạch, bố trí hành lang đường điện đảm bảo an toàn, xây dựng trạm biến áp cấp điện cho khu dân cư.

- Xây dựng đường dây điện sinh hoạt chạy nổi, cột điện bố trí trên vỉa hè.
- Xây dựng đường điện chiếu sáng kết hợp với cột điện sinh hoạt.

Nguồn điện, trạm biến áp: Nguồn điện được đấu nối từ trạm biến áp có công suất 320KVA-22kV/0,4kV đã được chấp thuận theo biên bản với công ty điện lực Hà Tĩnh – Điện lực Kỳ Anh để cung cấp điện cho khu dân cư.
3.3 Thống kê khối lượng chủ yếu:

Bảng thống kê khối lượng chủ yếu

	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường dây điện 35kV
	m
	673,50

	2
	Đường dây hạ thế 0,4 kV 
	m
	1.987,50

	3
	Đường dây điện chiếu sáng
	m
	1.026,50

	4
	Trạm biến áp 320kV
	Trạm
	1,00



4. Định hướng phát triển mạng lưới cấp nước
4.1 Hiện trạng cấp nước

- Hiện trạng trong khu quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt. Cần phải quy hoạch cấp nước cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

4.4. Nguồn nước

Hiện trạng trong khu vực chưa có hệ thống đường ống cấp nước, thiết kế chờ cấp nước;
4.5. Thống kê khối lượng chủ yếu

Bảng thống kê khối lượng chủ yếu

	TT
	Tên công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đường ống cấp nước
	m
	1.800,00


V. Xác định các khu vực, vị trí xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng dự kiến xây dựng tầng hầm có chức năng công cộng)

Trong khu vực quy hoạch không xây dựng công trình ngầm.
PHẦN IV
ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Mục tiêu và nhiệm vụ. 

1.1. Mục tiêu:

- Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đồng thời chấp hành nghiêm "Luật bảo vệ môi trường".

- Lựa chọn giải pháp khống chế, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho dân cư xung quanh và môi trường tự nhiên khu vực.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện và quản lý môi trường trong quá trình hoạt động tại khu vực xây dựng.

1.2. Nhiệm vụ:

- Phân tích, đánh giá một cách đầy đủ và khách quan các tác động tiêu cực của dự án tới môi trường, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phòng chống, giảm thiểu tác động tiêu cực trong quá trình hoạt động của dự án (từ thi công xây dựng và đưa vào sử dụng) nhằm tái lập cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh khu vực.

2. Các căn cứ pháp lý

- Luật số 72/2020/QH14 luật bảo vệ môi trường; Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020.

- Hệ thống tiêu chuẩn môi trường Việt Nam TCVN.

3. Các nguồn gây ô nhiểm môi trường

Trong quá trình hoạt động xây dựng của khu quy hoạch từ việc san lấp mặt bằng xây dựng cho đến khi toàn bộ các công trình đi vào hoạt động chính thức đều có các tác động đến môi trường. Để giảm thiểu các tác động tiêu cực từ các hoạt động của dự án, cần xác định các nguồn gây ô nhiễm môi trường đó là:

3.1. Trong quá trình xây dựng công trình của dự án

3.1.1. Nguồn gốc ô nhiễm không khí, tiếng ồn:

- Trong giai đoạn thi công công trình, chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi sinh ra từ quá trình san ủi, bốc dỡ mặt bằng xây dựng và khí thải của các phương tiện vận chuyển. Tác động lên môi trường không khí giai đoạn này phạm vi ảnh hưởng chủ yếu là trong khu vực lân cận, mang tính tạm thời trong thời gian xây dựng công trình ảnh hưởng của quá trình xây dựng không kéo dài, do đó mức độ ảnh hưởng không lớn và dễ khắc phục.

- Tiếng ồn do các phương tiện thi công và các phương tiện vận tải.

Các nguồn gây ô nhiễm và các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng chỉ mang tính tạm thời. Tuy vậy, các nguồn tác động này cũng là một trong những nguồn đóng góp tác động ảnh hưởng cho môi trường chung của khu vực.

3.1.2. Nguồn gốc ô nhiễm nước:

Trong quá trình xây dựng có 2 nguồn có thể tác động tiêu cực tới môi trường nước đó là nước thải sinh hoạt của lực lượng xây dựng và nước mưa chảy tràn qua mặt bằng xây dựng. Nước mưa chảy tràn từ công trình xây dựng cuốn theo đất cát, rác thải... vào hệ thống ao hồ, sông của khu vực.

3.1.3. Nguồn gốc ô nhiễm chất thải rắn:

Trong giai đoạn xây dựng, một số lượng chất thải rắn được sinh ra gồm:

- Vật liệu xây dựng bể vỡ, gạch đá, cây que..

- Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trình.

Những nguồn này nếu không quan tâm, không được thu gom và xử lý phù hợp cũng sẽ là những nguồn dễ gây ra ô nhiễm môi trường tự nhiên của khu vực.

3.2. Trong quá trình đi vào hoạt động chính thức

3.2.1. Tác động đến môi trường không khí:

Do tính chất đặc thù khu Nhà ở nên trong quá trình hoạt động sẽ thải bụi và tiếng ồn ra ngoài. Ngoài ra còn có một lượng hơi và mùi của các dung dịch khử trùng dụng cụ, thiết bị, lau chùi rửa ....
3.2.2. Tác động đến môi trường nước:

Nước mưa chảy tràn: Cần xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa riêng biệt và đảm bảo an toàn khi mưa lũ, vì nếu các chất thải rắn không thu gom đầy đủ thì khi gặp trời mưa, nước mưa sẽ kéo theo chất thải rắn này làm cho nước mưa bị ô nhiễm, các loại bao bì, túi ni lon làm ách tắc hệ thống thoát nước.

3.2.3. Các tác động của rác thải và các dạng chất thải rắn:

Chất thải rắn trong hoạt động của khu nhà ở được thu gom và đưa về khu xử lý tập trung trong khu vực quy định. Ngoài ra còn có một khối lượng các loại bao bì, bìa các tông của các hộp giấy sẽ được thu gom và bán cho các cơ sở tái chế.

Rác thải sinh hoạt bao gồm thực phẩm dư thừa, bao bì các loại được quét dọn, thu gom đổ đúng nơi quy định trước khi đưa về khu xử lý tập trung.

3.2.4. Tác động đến hệ sinh thái:

Hầu hết các chất ô nhiễm không khí như khí thải, bụi... đều có tác hại đến sự phát triển bình thường của hệ thực vật, giảm khả năng hô hấp, kìm hãm sự tăng trưởng của cây trồng. Ngoài ra, việc xây dựng các công trình cũng đã làm giảm thảm thực vật xung quanh. Tuy nhiên, những tác động trên là không đáng kể.

3.2.5. Sự cố rủi ro môi trường:

Những sự cố có thể xảy ra gây thiệt hại đến người và tài sản như: chập, cháy do sử dụng điện, các hệ thống thông gió, quạt bị hỏng.

 4. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Trong quá trình hoạt động của khu nhà ở đều có những tác động tiêu cực đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh. Trên cơ sở dự báo các tác động nêu trên, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường có những biện pháp sau:

4.1. Các biện pháp giảm thiểu môi trường trong quá trình xây dựng:
4.1.1. Biện pháp khống chế do khí thải và bụi:

- Thường xuyên phun nước mặt bằng thi công, hạn chế một phần bụi, đất cát có thể theo gió phát tán vào không khí.

- Khi chuyên chở vật liệu xây dựng cần phủ bạt kín để tránh rơi vãi cát, gạch, đất đá...

- Không cho phép tích lũy, chôn lấp, đốt các chất thải dễ cháy trên công trường.

- Các loại máy thi công phải được bảo dưỡng thường xuyên để giảm bớt ô nhiễm do khí thải.

4.1.2. Biện pháp khống chế tiếng ồn:

- Máy móc thiết bị thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng hạn chế tiếng ồn.

- Nghiêm cấm việc khoan, đào, đóng cọc.. và các máy móc gây ồn và chấn động mạnh hoạt động vào ban đêm và giờ nghỉ.

4.1.3. Biện pháp khống chế ô nhiễm nước:

- Do lực lượng thi công xây dựng không ăn ở, sinh hoạt tại công trường nên lượng nước thải sinh hoạt thấp, lưu lượng không đáng kể. Có thể cho tự thấm phân hủy tự nhiên.

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, xi măng... vào nguồn nước tiếp nhận gây ô nhiễm, yêu cầu các đơn vị thi công thường xuyên tổng vệ sinh mặt bằng vào cuối mỗi ngày làm việc.

4.1.4. Khống chế ô nhiễm chất thải rắn:

- Trong khu quy hoạch bố trí các thùng rác bằng nhựa đặt ở hai bên đường nhằm thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và vận chuyển đến khu lưu trữ rác thải tạm thời, sau đó tập trung chuyển về bãi xử lý rác tập trung theo quy định.

- San lấp những chỗ trũng hoặc mặt bằng các chất thải rắn vô cơ như đất đá, gạch vỡ, bê tông.

- Tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành khác đối với chất thải rắn là kim loại, nhựa, giấy và bao bì.

4.2. Các biện pháp giảm thiểu môi trường khi công trình đi vào hoạt động:

4.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải:

Để giảm thiểu các yếu tố gây ô nhiễm môi trường không khí, khi xây dựng lắp đặt dây chuyền sản xuất, các loại hình công trình này phải được thiết kế phù hợp, đúng tiêu chuẩn ngành và quy định, quy phạm về khí thải.

4.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước:

- Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa riêng biệt, tránh ngập úng cục bộ khi có mưa lớn, định kỳ cho nạo vét thông tắc bùn lắng.

- Nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt tiêu chuẩn yêu cầu trước khi thải ra ngoài môi trường.

- Nước thải công nghiệp phải được xử lý cục bộ chảy qua hệ thống xử lý tập trung trong khu vực xử lý nước thải của khu Nhà ở, xử lý đạt tiêu chuẩn yêu cầu mới được thóat ra hệ thống thóat nước chung.

- Phương pháp xử lý nước thải công nghiệp sẽ được thiết kế xây dựng theo quy định cụ thể.

4.2.3. Biện pháp xử lý chất thải rắn:

- Chất thải rắn trong hoạt động sản xuất được thu gom và đưa về khu xử lý tập trung theo quy định. 

- Ngoài ra còn có một khối lượng các loại bao bì, bìa các tông của các hộp giấy sẽ được thu gom và bán cho các cơ sở tái chế sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành khác.

- Rác thải sinh hoạt bao gồm thực phẩm dư thừa, bao bì các loại được quét dọn, thu gom đổ đúng nơi quy định trước khi đưa về khu xử lý tập trung.

4.2.4. Biện pháp phòng chống rủi ro và sự cố khác:


- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, quy phạm phòng chống cháy nổ.

- Có các biển báo và biện pháp cứu hộ trong các trường hợp sự cố chập cháy điện xẩy ra.

Ngoài các biện pháp nêu trên, để đảm bảo môi trường bền vững chung, quá trình xây dựng cần thực hiện đúng Quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt, đặc biệt chú ý:

+ Công tác san lấp mặt bằng đúng quy định.

+ Mật độ xây dựng công trình, các khu chức năng đảm bảo.

+ Tỷ lệ trồng cây xanh, chăm sóc cây trồng (cảnh quan, khu cách ly theo quy hoạch).

+ Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn, hệ thống thu gom, xử lý rác thải, chất thải rắn.

+ Thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
PHẦN V

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Quy hoạch tổng mặt bằng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa tỷ lệ 1/500 đã được khảo sát nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể, bám sát điều kiện tự nhiên và nhu cầu thực tế để đề xuất những giải pháp quy hoạch nhằm Quy hoạch tổng mặt bằng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa tỷ lệ 1/500 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Đồ án đã nghiên cứu giải quyết các vấn đề về sử dụng đất trong nội bộ khu vực, hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường đồng thời gắn kết với các khu vực xung quanh.

Để dự án sớm hoàn thành, kịp thời đưa vào sử dụng theo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa tỷ lệ 1/500 theo đúng quy định hiện hành.
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